
FILE MAU UP WEBSITE

1 19/08/2016 Sáng
04041907

871

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 

MH VIỆT NAM

191 GÒ DƯA, KHU PHỐ 3 Phường Tam Bình 

Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
CT-Sản xuất nước giải khát, đóng gói cà phê

2 19/08/2016 Sáng
04041908

056
 CỬA HÀNG CO.OP FOOD LÊ THỊ HOA 240

240 LÊ THỊ HOA, KHU PHỐ 5 Phường Bình 

Chiểu Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
CT- Bán lẻ thực phẩm

3 19/08/2016 Sáng
04041908

134

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN HỘI NHẬP PHÁT TRIỂN ĐÔNG HƯNG

49 ĐƯỜNG 66 Phường Thảo Điền Quận 2 

Thành phố Hồ Chí Minh
CT- KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

4 19/08/2016 Sáng
04041907

916

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

MỸ SƯỚNG

C7/1 A2 PHẠM HÙNG, ẤP 4 Xã Bình Hưng 

Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh

CT-Sản xuất, kinh doanh bánh ngọt, bánh 

mặn, bánh kem

5 19/08/2016 Chiều
04041907

985

CỬA HÀNG SỐ 40 - CÔNG TY TNHH GS 25 

VIETNAM

8B- KHỐI ĐẾ THƯƠNG MẠI DỰ ÁN 

DIAMOND LOTUS RIVERSIDE, SỐ 49C, 

ĐƯỜNG LÊ QUANG KIM Phường 08 Quận 8 

Thành phố Hồ Chí Minh

CT-Bán lẻ và kinh doanh dịch vụ ăn uống

6 19/08/2016 Chiều
04041908

135

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN HỘI NHẬP PHÁT TRIỂN ĐÔNG HƯNG

96 CAO THẮNG Phường 04 Quận 3 Thành 

phố Hồ Chí Minh
CT-KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

7 19/08/2016 Chiều
04041907

937

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOA XINH

F10-11 ĐƯỜNG 3A Phường Tân Hưng Quận 

7 Thành phố Hồ Chí Minh
CT-Sản xuất bánh gạo

8 19/08/2016 Sáng
04041907

953
CÔNG TY TNHH SAO KHUÊ SG

34A ĐƯỜNG 609, TỔ 3, ẤP TRUNG VIẾT Xã 

Phước Hiệp Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí 

Minh

NN-CHẾ BIẾN NÔNG SẢN SẤY KHÔ CÁC 

LOẠI...

9 19/08/2016 Sáng
04041908

013

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NPFOOD VIỆT 

NAM

295 LIÊU BÌNH HƯNG, ẤP TÂN THÀNH Xã 

Tân Thông Hội Huyện Củ Chi Thành phố Hồ 

Chí Minh

NN-Sản xuất rau củ quả muối chua

10 19/08/2016 Sáng
04041908

147

CÔNG TY TNHH HẠT DINH DƯỠNG 

NUNUTS

34/6A ẤP ĐÔNG Xã Thới Tam Thôn Huyện 

Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh
NN-Đóng gói hạt khô các loại.

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

(YT, NN, CT từ ngày 19/8 đến ngày 23/8/2019 )

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 
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STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

11 19/08/2016 Sáng
04041907

946

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 

SƠN PHÚ

5/32L Ấp Nam Thới Xã Thới Tam Thôn 

Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh

NN-Sơ chế, sản xuất, chế biến, kinh doanh 

các sản phẩm từ dừa, rau củ quả, nước trái 

cây

12 19/08/2016 Chiều
04041907

897
CƠ SỞ CHẾ BIẾN CHẢ LỤA XUÂN HOA

40/3 ĐƯỜNG TRUNG MỸ - TÂN XUÂN, ẤP 

MỸ HUỀ Xã Trung Chánh Huyện Hóc Môn 

Thành phố Hồ Chí Minh

NN-CHẾ BIẾN GIÒ LỤA, CHẢ

13 19/08/2016 Chiều
04041907

971
XƯỞNG SẢN XUẤT COCKCROW COFFEE

34/7a, Tân Thới Hiệp 13 Phường Tân Thới 

Hiệp Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
NN-Rang xay, đóng gói cà phê; Đóng gói trà

14 19/08/2016 Chiều
04041908

168

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MẬT ONG VÕ 

KIỆT

403/52/98 TÂN CHÁNH HIỆP 10, KP 8 

Phường Tân Chánh Hiệp Quận 12 Thành phố 

Hồ Chí Minh

NN-CHIẾT RÓT ĐÓNG GÓI MẬT ONG LÊN 

MEN, SẢN XUẤT VIÊN NGHỆ MẬT ONG

15 19/08/2016 Sáng
04041908

206
CĂN TIN BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

201B NGUYỄN CHÍ THANH, phường 12, quận 

5, Thành phố Hồ Chí Minh
YT-KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

16 19/08/2016 Sáng
04041907

891
HỘ KINH DOANH XUÂN BÌNH 1

212A3/29 NGUYỄN TRÃI Phường Nguyễn Cư 

Trinh Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - CỬA 

HÀNG

17 19/08/2016 Sáng
04041907

884
CÔNG TY TNHH THE GREAT BEAR

150/15 NGUYỄN TRÃI Phường Bến Thành 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Cửa hàng) 

18 19/08/2016 Sáng
04041907

910

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN BẢO ANH

33-33D NGUYỄN TRUNG TRỰC Phường Bến 

Thành Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

19 19/08/2016 Chiều
04041907

926

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ 

THIÊN NGA VIỆT NAM

6B LÊ LAI Phường Bến Thành Quận 1 Thành 

phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Cửa hàng) 

20 19/08/2016 Chiều
04041907

899

CÔNG TY TNHH TMDV NHÀ HÀNG CLIQUE 

SÀI GÒN

63 HỒ TÙNG MẬU Phường Bến Nghé Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT-KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

21 19/08/2016 Chiều
04041907

907

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THỰC PHẨM OZEN

TTTM SAIGON CENTRE, TẦNG HẦM B2-07, 

65 LÊ LỢI Phường Bến Nghé Quận 1 Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT-KINH DOANH DỊCH VỤ GIẢI KHÁT

22 19/08/2016 Chiều
04041907

348
CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG MBOX

93 L[ TỰ TRỌNG, PHƯỜNG BẾN THÀNH 

QUẬN 1 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

23 19/08/2016 Chiều
04041907

867
HỘ KINH DOANH TRÀ SỮA K-OI-CHA

38 PHAN BỘI CHÂU Phường Bến Thành 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-KINH DOANH DỊCH VỤ GIẢI KHÁT
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STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

24 19/08/2016 Sáng
04041908

181

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

TM DV RUBY MART - ĐẠI L[ GẠO RUBY

NN-SỐ 286 ĐƯỜNG ĐÀO SƯ TÍCH Xã Phước 

Lộc Huyện Nhà Bè Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh gạo.

25 19/08/2016 Sáng
04041907

885

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NẤM NGỌC 

BÍCH

NN-NHÀ LỒNG B, NA.038, CHỢ BÌNH ĐIỀN, 

ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN LINH, KHU PHỐ 6 

Phường 07 Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh nấm

26 19/08/2016 Sáng
04041908

039

CÔNG TY TNHH CƯỜNG KHANH - ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH T2-080 CHỢ ĐẦU MỐI 

NÔNG SẢN THỰC PHẨM BINH ĐIỀN

T2-080 CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG SẢN THỰC 

PHẨM BÌNH ĐIỀN, ĐẠI LỘ NGUYỄN VĂN LINH 

Phường 07 Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh

NN-Kinh doanh trái cây

27 19/08/2016 Sáng
04041908

142
HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN HUỆ

100A/8 DƯƠNG BÁ TRẠC Phường 02 Quận 8 

Thành phố Hồ Chí Minh
NN-QUAY THỊT HEO

28 19/08/2016 Chiều
04041907

869

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

LARIA

486 Nguyễn Thị Thập Phường Tân Quy Quận 

7 Thành phố Hồ Chí Minh

NN-Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Cửa hàng); 

chế biến bánh phục vụ tại chỗ

29 19/08/2016 Chiều
04041908

133

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE FRUIT 

REPUBLIC TẠI HỒ CHÍ MINH

SỐ 64, ĐƯỜNG SỐ 1, KHU PHỐ 3 Phường 

Bình Thuận Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

NN-Sơ chế, đóng gói rau củ quả và trái cây 

tươi các loại

30 19/08/2016 Chiều
04041908

021

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI JOY FOODS-BẾP 

TỔNG TRUNG TÂM

SỐ 43 CAO BÁ NHẠ Phường Nguyễn Cư Trinh 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
NN-Sơ chế - Chế biến các loại thịt.

31 19/08/2016 Chiều
04041908

106

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HỒNG HỒNG 

PHÁT

393 HAI BÀ TRƯNG Phường 08 Quận 3 

Thành phố Hồ Chí Minh

NN-MUA BÁN CÀ PHÊ, TRÀ, CHẾ BIẾN RANG 

- XAY XÁT CÀ PHÊ

32 19/08/2016 Sáng
04041907

970
HỘ KINH DOANH QUÁN THU HIỀN

18 ĐƯỜNG BÁC ÁI, KP 3 Phường Bình Thọ 

Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh

YT-KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - CỬA 

HÀNG

33 19/08/2016 Sáng
04041907

886
CÔNG TY TNHH IU GROUP

226 LÊ VĂN VIỆT Phường Tăng Nhơn Phú B 

Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

34 19/08/2016 Sáng
04041907

860
LẨU DÊ ÔNG KỤ Q9

22C ĐƯỜNG D3, KP 6 Phường Phước Long B 

Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

35 19/08/2016 Chiều
04041908

042
QUÁN CÀ PHÊ HOA SÚNG

831 NGUYỄN DUY TRINH, KHU PHỐ 2 

Phường Phú Hữu Quận 9 Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 
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STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

36 19/08/2016 Chiều
04041907

888
CÔNG TY TNHH THẠCH QUZNH MINH

SỐ 3A, ĐƯỜNG TRẦN NGỌC DIỆN Phường 

Thảo Điền Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Cửa hàng) 

37 19/08/2016 Chiều
04041907

909

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ESTELLA - CÔNG 

TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM OZEN

SỐ L3-36, TẦNG 3, TTMS ESTELLA PLACE, SỐ 

88 ĐƯỜNG SONG HÀNH Phường An Phú 

Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - CỬA 

HÀNG

38 19/08/2016 Sáng
04041908

033

CỬA HÀNG TRÀ - CÀ PHÊ PHÚC LONG PHỔ 

QUANG - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI PHÚC LONG

LÔ GM-119C PHỔ QUANG Phường 09 Quận 

Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

39 19/08/2016 Sáng
04041906

786

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LƯƠNG 

THỰC HƯƠNG QUÊ

140C NGUYỄN TRỌNG TUYỂN Phường 08 

Quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống - Căn tin

40 19/08/2016 Sáng
04041907

901

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN DAILY MEAL - NHÀ HÀNG NGUYỄN 

TRỌNG TUYỂN

226 NGUYỄN TRỌNG TUYỂN Phường 08 

Quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh

YT-KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - CỬA 

HÀNG

41 19/08/2016 Chiều
04041907

906
HỘ KINH DOANH SINH ĐÔI V-E-N-U-S

106 PHÙNG VĂN CUNG Phường 07 Quận 

Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh

YT-KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - GIẢI 

KHÁT, TRÁI CÂY

42 19/08/2016 Chiều
04041907

845
DNTN NẮNG XANH

58 PHAN XÍCH LONG Phường 01 Quận Phú 

Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh

YT-KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - NHÀ 

HÀNG

43 19/08/2016 Chiều
04041907

643
HỘ KINH DOANH CƠM GÀ HỒNG NGA

250 PHAN XÍCH LONG Phường 02 Quận Phú 

Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
YT-KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

44 20/09/2019 Sáng
04041908

006

CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP 

NHƯ [

5H11/3 ẤP 5 Xã Phạm Văn Hai Huyện Bình 

Chánh Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống - Suất ăn 

công nghiệp

45 20/09/2019 Sáng
04041907

877
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẨN NGON ĐẤY

306 QUỐC LỘ 50 Phường 06 Quận 8 Thành 

phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Cửa hàng) 

46 20/09/2019 Sáng
04041907

982

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ THỰC PHẨM 

KHÔI NGUYÊN

229 PHẠM HÙNG Phường 04 Quận 8 Thành 

phố Hồ Chí Minh
YT-CUNG CẤP SUẤT ĂN SẴN

47 20/09/2019 Chiều
04041907

996

CHI NHÁNH 01 - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN LÁ CAM

64 HẬU GIANG Phường 06 Quận 6 Thành 

phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

48 20/09/2019 Chiều
04041907

974
HỘ KINH DOANH LÂM VĂN PHÚC

232 MAI XUÂN THƯỞNG Phường 02 Quận 6 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

49 20/09/2019 Chiều
04041907

857
HỘ KINH DOANH QUÁN ĂN HOÀNG MỸ

146A HẬU GIANG Phường 06 Quận 6 Thành 

phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 
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STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

50 20/09/2019 Sáng
04041907

896
TOÀN GIANG OANH

231 LÊ ĐẠI HÀNH Phường 13 Quận 11 Thành 

phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

51 20/09/2019 Sáng
04041907

945
PARAMANO COFFEE

183 LÒ SIÊU Phường 08 Quận 11 Thành phố 

Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ giải khát

52 20/09/2019 Sáng
04041907

912
HỦ TIẾU DÊ HÀO K[ 2

188 TRẦN QU[ Phường 06 Quận 11 Thành 

phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

53 20/09/2019 Sáng
04041908

023
ZUT HOUSE

175 BÌNH THỚI Phường 09 Quận 11 Thành 

phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

54 20/09/2019 Chiều
04041907

973
BÚN MÌ VÀNG

177 TRẦN QU[ Phường 04 Quận 11 Thành 

phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

55 20/09/2019 Chiều
04041907

979
HỘ KINH DOANH PHỞ BẢO

83 TRẦN NHÂN TÔN Phường 02 Quận 10 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

56 20/09/2019 Chiều
04041907

978

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 26 - CHI 

NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV TACO VIỆT NAM

112 ĐỒNG NAI Phường 15 Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

57 20/09/2019 Chiều
04041908

024
HỘ KINH DOANH HOÀN HƯNG

266/18 TÔ HIẾN THÀNH Phường 15 Quận 10 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

58 20/09/2019 Sáng
04041908

025
HỘ KINH DOANH TONY TONY CHOPPER

482 Nguyễn Thái Sơn Phường 05 Quận Gò 

Vấp Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Cửa hàng) 

59 20/09/2019 Sáng
04041908

088
HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ THƠM

Quầy 1F47 Tầng trệt TTTM Lotte Mart, 18 

Phan Văn Trị Phường 10 Quận Gò Vấp Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

60 20/09/2019 Sáng
04041907

919
RAU MÁ MIX 3

193 LÊ QUANG ĐỊNH Phường 07 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ giải khát

61 20/09/2019 Sáng
04041908

043

CÔNG TY CỔ PHẦN FUJI PALACE - NHÀ 

HÀNG FUJI SUSHI

40/8 PHẠM VIẾT CHÁNH Phường 19 Quận 

Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

62 20/09/2019 Chiều
04041908

028
QUÁN NƯỚNG NHẬT BẢN

1H MÊ LINH Phường 19 Quận Bình Thạnh 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

63 20/09/2019 Chiều
04041908

020
PIT STOP STATION

479/4 ĐIỆN BIÊN  PHỦ Phường 25 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ giải khát

64 20/09/2019 Chiều
04041907

998
BÁNH MÌ PEWPEW

84 ĐƯỜNG D5 Phường 25 Quận Bình Thạnh 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 
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FILE MAU UP WEBSITE

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

65 20/09/2019 Sáng
04041907

880
CÔNG TY TNHH TM&amp;DV PHONG VĂN

478 HAI BÀ TRƯNG Phường Tân Định Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT-KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - SUẤT 

ĂN SẴN

66 20/09/2019 Sáng
04041908

109

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ NHÀ 

HÀNG CHAMPION SPORTS BAR

3-5-7-9 BÙI VIỆN Phường Phạm Ngũ Lão 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-DỊCH VỤ ĂN UỐNG - CỬA HÀNG

67 20/09/2019 Sáng
04041908

110

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG LOST IN 

SAIGON

60-62 BÙI VIỆN Phường Phạm Ngũ Lão Quận 

1 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-DỊCH VỤ ĂN UỐNG - CỬA HÀNG GIẢI 

KHÁT, TRÁI CÂY

68 20/09/2019 Sáng
04041908

066

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ NGÂN VIÊN

05 PHẠM NGỌC THẠCH Phường 06 Quận 3 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Cửa hàng) 

69 20/09/2019 Chiều
04041908

072
BÚN DỌC MÙNG CỔ NGƯ

1/4 TRƯƠNG QUYỀN Phường 06 Quận 3 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT-KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - QUÁN 

ĂN

70 20/09/2019 Chiều
04041908

036
QUÁN ỐC 2B

SỐ 28 NGUYỄN BIỂU Phường 01 Quận 5 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

71 20/09/2019 Chiều
04041908

017
CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG NOLITEO

215 - 217 NGUYỄN BIỂU Phường 02 Quận 5 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Cửa hàng) 

72 20/09/2019 Chiều
04041907

988

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHÀ HÀNG 

ĐÔ PHÁT

329 TRẦN BÌNH TRỌNG Phường 04 Quận 5 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

73 20/09/2019 Chiều
04041907

881
HỘ KINH DOANH KOBE

71 TRẦN HƯNG ĐẠO Phường 06 Quận 5 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT-KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - CỬA 

HÀNG

74 20/09/2019 Sáng
04041907

915
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THÀNH

330/8/13/41 QUỐC LỘ 1A Phường Bình 

Hưng Hòa B Quận Bình Tân Thành phố Hồ 

Chí Minh

NN-Sản xuất, kinh doanh muối các loại

75 20/09/2019 Sáng
04041908

010
HỘ KINH DOANH TOÀN HƯNG

145/30 KP 2, LÊ VĂN QUỚI Phường Bình Trị 

Đông Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
NN-SẢN XUẤT CHAO ĂN

76 20/09/2019 Sáng
04041908

011
HỘ KINH DOANH THOẠI HƯNG

145/28 LÊ VĂN QUỚI, KP 2 Phường Bình Trị 

Đông Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

NN-SẢN XUẤT, ĐÓNG GÓI CÀ PHÊ HẠT, CÀ 

PHÊ BỘT

77 20/09/2019 Chiều
04041908

104
XƯỞNG SẢN XUẤT HẬU SANH

907/46 Hương lộ 2 Phường Bình Trị Đông A 

Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

NN-Sản xuất, chế biến các loại gia vị (dạng 

sệt và dạng bột), nước chấm

78 20/09/2019 Chiều
04041908

124

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN 

GIA ĐẠI

LÔ 4-6-8 ĐƯỜNG 1A, KHU CN TÂN TẠO 

Phường Tân Tạo A Quận Bình Tân Thành phố 

Hồ Chí Minh

NN-KINH DOANH THỦY SẢN ĐÔNG LẠNH, 

RAU, CỦ, QUẢ

79 20/09/2019 Chiều
04041907

898
CÔNG TY TNHH MTV SANG MAI

149 THÀNH MỸ Phường 08 Quận Tân Bình 

Thành phố Hồ Chí Minh

NN-RANG XAY VÀ ĐÓNG GÓI: CÀ PHÊ HẠT, 

CÀ PHÊ BỘT
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FILE MAU UP WEBSITE

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

80 20/09/2019 Chiều
04041908

098

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NÔNG  HẢI SẢN 

NAM HẢI

279A KINH DƯƠNG VƯƠNG Phường  An Lạc 

Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
Sơ chế, đóng gói rau củ quả

81 20/09/2019 Sáng
04041907

922
HỘ KINH DOANH K.E.N

08 ĐƯỜNG SỐ 12, KHU NHÀ Ở HIỆP BÌNH 

CHÁNH, KHU PHỐ 5 Phường Hiệp Bình 

Chánh Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh

NN-Rang, xây cà phê

82 20/09/2019 Sáng
04041907

969

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ROSY - 

CHI NHÁNH 5

78A ĐƯỜNG HIỆP BÌNH, KP 8 Phường Hiệp 

Bình Chánh Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí 

Minh

NN-KINH DOANH THỊT HEO

83 20/09/2019 Sáng
04041908

149

CÔNG TY TNHH RAU CỦ QUẢ VIET FRESH 

FOOD

30/3A1 ĐƯỜNG TAM BÌNH Phường Hiệp 

Bình Chánh Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí 

Minh

NN-KINH DOANH RAU CỦ QUẢ THỊT 

TRỨNG, THỦY SẢN

84 20/09/2019 Chiều
04041908

077

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 

MẠI CHÂU LONG PHÁT

19/42 ĐƯỜNG SỐ 49, KP 6 Phường Hiệp 

Bình Chánh Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí 

Minh

NN-TINH BỘT NGHỆ, VIÊN TINH BỘT NGHỆ 

MẬT ONG, MẬT ONG RỪNG

85 20/09/2019 Chiều
04041908

060
HỘ KINH DOANH QUANG VŨ

KB 353 HOÀNG HỮU NAM, KP 3 Phường Tân 

Phú Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh
NN-CHẾ BIẾN CÁC LOẠI THỊT

86 20/09/2019 Chiều
04041908

004

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XUẤT NHẬP KHẨU DELUXNUTS

SỐ 43 ĐƯỜNG 24A  Phường An Phú Quận 2 

Thành phố Hồ Chí Minh
NN-Đóng gói các loại hạt

87 21/08/2019 Sáng
04041908

151

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHI 

NGUYỄN

26 LÊ THIỆT Phường Phú Thọ Hòa Quận Tân 

Phú Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Sản xuất nước uống đóng bình, đóng 

chai.

88 21/08/2019 Sáng
04041908

070
CÀ PHÊ GON

201 THOẠI NGỌC HẦU Phường Phú Thạnh 

Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Cửa hàng) 

89 21/08/2019 Sáng
04041907

702

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN TORIDOLL V LOTUS

LÔ T34, TẦNG 3, TRUNG TÂM MUA SẮM 

AEON TÂN PHÚ, SỐ 30 BỜ BAO TÂN THẮNG 

QUẬN TÂN PHÚ

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

90 21/08/2019 Sáng
04041908

040

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ SẢN XUẤT HOA HƯỚNG DƯƠNG - 

 CỬA HÀNG TRÀ SỮA TRÂN CHÂU HOA 

HƯỚNG DƯƠNG SỐ 9

168 NGUYỄN SƠN Phường Phú Thọ Hòa 

Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Cửa hàng) 

91 21/08/2019 Chiều
04041908

090

CÔNG TY TNHH TMDV ẨM THỰC HƯNG 

VƯỢNG

17 TÂN HƯƠNG Phường Tân Qu{ Quận Tân 

Phú Thành phố Hồ Chí Minh

YT-KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - CỬA 

HÀNG
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FILE MAU UP WEBSITE

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

92 21/08/2019 Chiều
04041907

943
CƠM TẤM SƯỜN HIA VŨ

87 ĐƯỜNG SỐ 7 Phường Bình Trị Đông B 

Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

93 21/08/2019 Chiều
04041908

000
NGUYỄN THỊ YẾN

130 đường số 3 Phường  An Lạc Quận Bình 

Tân Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

94 21/08/2019 Chiều
04041908

107

CỬA HÀNG CÀ PHÊ  TRUNG NGUYÊN - 

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG NGUYÊN 

FRANCHISING

A43 TRƯỜNG SƠN Phường 04 Quận Tân 

Bình Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Cửa hàng) 

95 21/08/2019 Sáng
04041908

092

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KHOA HỌC 

CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI BẾN THÀNH

63 HỒ TÙNG MẬU Phường Bến Nghé Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Cửa hàng) 

96 21/08/2019 Sáng
04041908

061

CĂN TIN TRONG KHÁCH SẠN PLAZA 

SOFITEL

17 LÊ DUẨN Phường Bến Nghé Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống - Bếp ăn tập 

thể

97 21/08/2019 Sáng
04041908

105

HỘ KINH DOANH BÚN  RIÊU GÁNH BẾN 

THÀNH

4 PHAN BỘI CHÂU Phường Bến Thành Quận 

1 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

98 21/08/2019 Sáng
04041908

035

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI PHÚC LONG

235 NGUYỄN VĂN CỪ Phường Nguyễn Cư 

Trinh Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

99 21/08/2019 Sáng
04041907

983
CÔNG TY TNHH SEN VEGAN HOUSE

93-95 PHÓ ĐỨC CHÍNH Phường Nguyễn Thái 

Bình Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

100 21/08/2019 Chiều
04041908

045

HỘ KINH DOANH ẨM THỰC DÂN TỘC 

CƠM NIÊU PHÚ ÔNG

05 L[ TỰ TRỌNG Phường Bến Nghé Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT-KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - CỬA 

HÀNG

101 21/08/2019 Chiều
04041908

096
HỘ KINH DOANH ALE DZÔ

15 PHAN KẾ BÍNH Phường Đa Kao Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT-KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

102 21/08/2019 Chiều
04041907

895

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 2 - CÔNG TY 

TNHH TÌNH BẠN - NHÀ HÀNG TIB

89-91 PHAN KẾ BÍNH Phường Đa Kao Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT-KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - CỬA 

HÀNG

103 21/08/2019 Chiều
04041907

894

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHẠM 

HÀO QUANG

182 NGUYỄN VĂN THỦ Phường Đa Kao Quận 

1 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

104 21/08/2019 Sáng
04041907

981

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ LẠC HỒNG

35A, ĐƯỜNG 206, ẤP 4 Xã Hòa Phú Huyện 

Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Sản xuất nước uống đóng bình.

105 21/08/2019 Sáng
04041907

914

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĂN UỐNG DÊ 

TƯƠI VĨNH LỘC

SỐ 406 LÊ THỊ HÀ Xã Tân Xuân Huyện Hóc 

Môn Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Cửa hàng) 

106 21/08/2019 Sáng
04041908

117
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM CHÍ HIẾU

41/2 ẤP 4 Xã Nhị Bình Huyện Hóc Môn 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT-SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ DÙNG LIỀN (NƯỚC 

ĐÁ VIÊN, NƯỚC ĐÁ CÂY)

107 21/08/2019 Chiều
04041908

041
HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ THẢO MY

88 HUZNH THỊ NA, ẤP 6 Xã Đông Thạnh 

Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ giải khát
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FILE MAU UP WEBSITE

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

108 21/08/2019 Chiều
04041908

221
HKD HÙNG PHÁT 1

293B HÀ HUY GIÁP, TỔ 4, KP 3B, PHƯỜNG 

THẠNH LỘC QUẬN 12
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

109 21/08/2019 Chiều
04041908

216

CÔNG TY CP CƯỜNG LONG GIANG - CHI 

NHÁNH DÊ VƯỜN XOÀI 15

1420/1C Vườn Lài nối dài, phường An Phú 

Đông, Quận 12
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

110 21/08/2019 Chiều
04041908

047
CÀ PHÊ NƯỚC GIẢI KHÁT HOME LAND

120/2B ẤP TÂY LÂN Xã Bà Điểm Huyện Hóc 

Môn Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

111 21/08/2019 Chiều
04041907

972

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY CỔ 

PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ 

NHUẬN

112 VÕ THỊ LIỄU Phường An Phú Đông Quận 

12 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Nhà hàng) 

112 21/08/2019 Sáng
04041908

114

Chi nhánh CT TNHH Sản xuất - Thương mại 

Tấn Tiến Phát

252/1 Phan Anh Phường Hiệp Tân Quận Tân 

Phú Thành phố Hồ Chí Minh
CT-Sản xuất các loại bánh từ bột.

113 21/08/2019 Sáng
04041908

032
CÔNG TY TNHH BÁNH GẠO HA VÀ HA

197/97 Thoại Ngọc Hầu Phường Phú Thạnh 

Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh
CT-Sản xuất bánh gạo

114 21/08/2019 Sáng
04041908

016

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC 

PHẨM LA BAY

117/38 HỒ VĂN LONG, KHU PHỐ 2 Phường 

Tân Tạo Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí 

Minh

CT-Sản xuất bánh các loại.

115 21/08/2019 Chiều
04041908

057
 CỬA HÀNG CO.OP FOOD LIÊN KHU 4-5

144/5 LIÊN KHU 4-5 Phường Bình Hưng Hòa 

B Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
CT-Bán lẻ thực phẩm

116 21/08/2019 Chiều
04041907

918

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HOA XANH SỐ 184

112 HOÀNG HOA THÁM Phường 12 Quận 

Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh

CT-THỰC PHẨM TỔNG HỢP  GỒM CÁC SẢN 

PHẨM THUỘC PHẠM VI QUẢN L[ BỘ Y TẾ, 

BỘ NN VÀ PTNT, BỘ CÔNG THƯƠNG

117 21/08/2019 Chiều
04041908

129

CỬA HÀNG SỐ 39 - CÔNG TY TNHH GS 25 

VIETNAM

SỐ 8A, ĐƯỜNG PHỔ QUANG Phường 02 

Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh
CT-Bán lẻ và kinh doanh dịch vụ ăn uống

118 21/08/2019 Sáng
04041908

115
HỢP TÁC XÃ BÒ SỮA ĐÔNG THẠNH

130 HUZNH THỊ NA, ẤP 6 Xã Đông Thạnh 

Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh

CT-CHẾ BIẾN SỮA VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ 

SỮA

119 21/08/2019 Sáng
04041907

917

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HOA XANH SỐ 222

23C ĐƯỜNG TL 13, KHU PHỐ 3B Phường 

Thạnh Lộc Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

CT-THỰC PHẨM TỔNG HỢP  GỒM CÁC SẢN 

PHẨM THUỘC PHẠM VI QUẢN L[ BỘ Y TẾ, 

BỘ NN VÀ PTNT, BỘ CÔNG THƯƠNG

120 21/08/2019 Chiều
04041907

887

CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY 

CP DƯỢC VIỆT Y

AA9 Đường Thất Sơn, Cư Xá Bắc Hải Phường 

15 Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh
CT-Pha chế, đóng gói đồ uống có cồn
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FILE MAU UP WEBSITE

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

121 21/08/2019 Chiều
04041908

075

CỬA HÀNG LÊ VĂN SỸ - CÔNG TY CỔ PHẨN 

BÁNH ÁI HUÊ

91 LÊ VĂN SỸ Phường 13 Quận Phú Nhuận 

Thành phố Hồ Chí Minh
CT-Kinh doanh bánh, mứt, kẹo

122 21/08/2019 Chiều
04041907

992
CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG F&amp;B

148 NGUYỄN GIA TRÍ Phường 25 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
CT-Sản xuất các loại bánh từ bột.

123 21/08/2019 Chiều
04041908

190

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN L[ 

DỊCH VỤ ADORA - NHÀ HÀNG LE ĐÔNG 

PHƯƠNG

490-491 NGUYỄN VĂN QUÁ, PHƯỜNG 

ĐÔNG HƯNG THUẬN QUẬN 12

YT- KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - NHÀ 

HÀNG

124 22/08/2019 Sáng
04041907

994
HỘ KINH DOANH CAFÊ MOZO

C.01-06 CHUNG CƯ HOÀNG ANH THANH 

BÌNH, ĐƯỜNG D4 Phường Tân Hưng Quận 7 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT-DỊCH VỤ ĂN UỐNG- CỬA HÀNG

125 22/08/2019 Sáng
04041907

908

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH VIVO - CÔNG TY 

CỔ PHẦN THỰC PHẨM OZEN

TTTM SC VIVO CITY, TẦNG 4, SỐ 04-K2b, 

1058 NGUYỄN VĂN LINH Phường Tân Phong 

Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - CỬA 

HÀNG

126 22/08/2019 Sáng
04041907

890

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ 

HÀNG HOÀNG YẾN - CHI NHÁNH VIVO CITY

SỐ 02-38, TẦNG 2, TRUNG TÂM THƯƠNG 

MẠI SC VIVO CITY, SỐ 1058 ĐƯỜNG 

NGUYỄN VĂN LINH Phường Tân Phong Quận 

7 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Cửa hàng) 

127 22/08/2019 Sáng
04041908

172
CÔNG TY TNHH EONYANG BULGOGI 

15 LÊ VĂN THIÊM, KHU HƯNG VƯỢNG 2 

Phường Tân Phong Quận 7 Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

128 21/08/2019 Chiều
04041908

037

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚC 

ANH MINH

SỐ SD 04 - LÔ HJ29-2, ĐƯỜNG NGUYỄN ĐỨC 

CẢNH, KHU PHỐ MỸ PHÁT, PHÚ MỸ HƯNG 

Phường Tân Phong Quận 7 Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Cửa hàng) 

129 21/08/2019 Chiều
04041908

018
HỘ KINH DOANH PHÚC MÃN LẦU

30 ĐƯỜNG NỘI KHU HƯNG PHƯỚC 2 

Phường Tân Phong Quận 7 Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Cửa hàng) 

130 21/08/2019 Chiều
04041908

001

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ 

HOÀNG PHƯỚC

R3-36 ĐƯỜNG PHAN KHIÊM ÍCH, KHU PHỐ 

HƯNG GIA 1, PHÚ MỸ HƯNG Phường Tân 

Phong Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

131 21/08/2019 Sáng
04041908

007

CƠ SỞ NƯỚC UỐNG ĐÓNG BÌNH FU DUY 

DA

527/87 ĐƯỜNG RỪNG SÁC, ẤP BÌNH TRUNG 

Xã Bình Khánh Huyện Cần Giờ Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT-Sản xuất nước uống đóng bình.
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FILE MAU UP WEBSITE

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

132 21/08/2019 Chiều
04041908

091

CÔNG TY TNHH JANUS HOLDING - NHÀ 

HÀNG TOOCHA 229-233 HOÀNG DIỆU

229-231-233 HOÀNG DIỆU Phường 08 Quận 

4 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

133 21/08/2019 Chiều
04041907

931
HỘ KINH DOANH QUÁN ĂN ĐỒNG NỘI

SỐ 1 ĐƯỜNG SỐ 7 Phường Tân Thuận Đông 

Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

134 21/08/2019 Chiều
04041906

482

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN VITAA CATERING

TÒA NHÀ A5, LÔ SỐ A5, KHU OFFICE, 

ĐƯỜNG SÁNG TẠO, KHU CHẾ XUẤT TÂN 

THUẬN Phường Tân Thuận Đông Quận 7 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống - Bếp ăn tập 

thể 

135 22/08/2019 Sáng
04041907

244

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 CÔNG TY 

TNHH HORU VIỆT NAM

SỐ 240 - 242 PHẠM VĂN ĐỒNG Phường 

Hiệp Bình Chánh Quận Thủ Đức Thành phố 

Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Cửa hàng) 

136 22/08/2019 Sáng
04041908

116

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TMDV KHẮC 

PHONG

34B ĐƯỜNG 3, KP PHƯỚC THIỆN Phường 

Long Bình Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ CÂY PHỤC VỤ ĂN 

UỐNG

137 22/08/2019 Sáng
04041908

050
HỘ KINH DOANH QUÁN VỊT TRỜI QUẬN 9

552 LIÊN PHƯỜNG, HP 6 Phường Phước 

Long B Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - CỬA 

HÀNG

138 22/08/2019 Chiều
04041908

169

HỘ KINH DOANH NHÀ HÀNG ẨM THỰC 

SÀNH

22 ĐƯỜNG SONG HÀNH Phường An Phú 

Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

139 22/08/2019 Chiều
04041908

150
HỘ KINH DOANH FARM HILL

1 ĐẶNG HỮU PHỔ, KP 2 Phường Thảo Điền 

Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG, CỬA 

HÀNG; KINH DOANH THỊT, CÁ, RAU CỦ QUẢ

140 22/08/2019 Chiều
04041908

112
CÔNG TY TNHH KITCHEN SEOUL

10 ĐƯỜNG VÕ TRƯỜNG TOẢN Phường An 

Phú Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - CỬA 

HÀNG

141 22/08/2019 Chiều
04041908

079

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THỰC PHẨM TAKAHIRO

L4 - 12 TẦNG L4, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

VINCOM MEGA MALL THẢO ĐIỀN, 161 XA LỘ 

HÀ NỘI Phường Thảo Điền Quận 2 Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Cửa hàng) 

142 22/08/2019 Sáng
04041908

178
HỘ KINH DOANH JEFFREY&#39;S KITCHEN

137 CỐNG QUZNH Phường Nguyễn Cư Trinh 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

143 22/08/2019 Sáng
04041908

173
HỘ KINH DOANH CHÂU OSMAL

35 NGUYỄN AN NINH Phường Bến Thành 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-NHÀ HÀNG

144 22/08/2019 Sáng
04041908

161

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BITCOIN 

COFFEE SÀI GÒN

74 BÙI VIỆN Phường Phạm Ngũ Lão Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 
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FILE MAU UP WEBSITE

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

145 22/08/2019 Sáng
04041908

155

HỘ KINH DOANH MẮM TÔM BÚN ĐẬU A 

CHẢNH

200 CỐNG QUZNH Phường Phạm Ngũ Lão 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-ĂN UỐNG

146 22/08/2019 Sáng
04041908

179

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 1 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

PHỞ HAI MƯƠI BỐN

TẦNG 1, SỐ 158D PASTEUR Phường Bến 

Nghé Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

147 22/08/2019 Chiều
04041908

146
HỘ KINH DOANH THE GARDEN KITCHEN

CĂN HỘ A1SH08, SỐ 2 TÔN ĐỨC THẮNG 

Phường Bến Nghé Quận 1 Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Cửa hàng) 

148 22/08/2019 Chiều
04041908

122

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN TRUNG NGUYÊN FRANCHISING - 

CỬA HÀNG CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN

SỐ 31-33 ĐƯỜNG PHAN CHU TRINH Phường 

Bến Thành Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Cửa hàng) 

149 22/08/2019 Chiều
04041908

065
CÔNG TY TNHH GOLDEN LOTUS HOLDING

SỐ 07 THỦ KHOA HUÂN Phường Bến Thành 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Cửa hàng) 

150 22/08/2019 Chiều
04041908

055

SIÊU THỊ MINI TRÀ TWG - CÔNG TY TNHH 

MTV NLINK VIỆT NAM

TẦNG L2, SỐ 202 TTTM TAKASHIMAYA, 65 LÊ 

LỢI Phường Bến Nghé Quận 1 Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT-KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - CỬA 

HÀNG

151 22/08/2019 Sáng
04041906

781
CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH GREEN FAIRY

92/17D ĐƯỜNG SỐ 2, KHU PHỐ 9 Phường 

Trường Thọ Quận Thủ Đức Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT-SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI, 

ĐÓNG BÌNH

152 22/08/2019 Sáng
04041908

202
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ BẢO NGỌC

67 Đường Nguyễn Cừ, Khu phố 4, phường 

Thảo Điền, quận 2

NN- Mua bán, sản xuất, gia công, đóng gói 

thực phẩm chế biến

153 22/08/2019 Sáng
04041907

989
HOÀNG PHÁT

860/8 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH Phường 25 Quận 

Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
NN-Xay cà phê, đóng gói cà phê

154 22/08/2019 Sáng
04041908

019

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 

THIÊN BẢO TRÍ

207/23 BẠCH ĐẰNG Phường 15 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
NN-Sản xuất đậu nành lên men.

155 22/08/2019 Chiều
04041907

957

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BOSGAURUS 

COFFEE

A1-16 KHU BIỆT THỰ SAI GON PEARL, 92 

NGUYỄN HỮU CẢNH Phường 22 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

NN-RANG, XAY ĐÓNG GÓI CÀ PHÊ VÀ KINH 

DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

156 22/08/2019 Chiều
04041908

083

CỬA HÀNG THỰC PHẨM NHẬP KHẨU 

KLEVER FRUITS - CHI NHÁNH TẠI THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E.E

11 LÊ QUANG ĐỊNH Phường 14 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
NN-KINH DOANH TRÁI CÂY TƯƠI
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FILE MAU UP WEBSITE

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

157 22/08/2019 Chiều
04041908

185

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THỦY HẢI SẢN 

TÂN SƠN NHẤT
04 Sầm Sơn, phường 4, quận Tân Bình NN-KINH DOANH THỦY HẢI SẢN

158 22/08/2019 Chiều
04041908

87
HỘ KINH DOANH KIMURA 7A/20 Thành Thái, phường 14, quận 10 YT- KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

159 23/09/2019 Sáng
04041908

174

CÔNG TY CỔ PHẦN ỤT ỤT - ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH BIACRAFT PHẠM VIẾT CHÁNH

83 PHẠM VIẾT CHÁNH Phường 19 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Cửa hàng) 

160 23/09/2019 Sáng
04041908

132
CÔNG TY TNHH LORIEKOT

547 ĐIỆN BIÊN PHỦ Phường 22 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

161 23/09/2019 Sáng
04041908

130
LAM PHƯƠNG

53 NƠ TRANG LONG Phường 07 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

162 23/09/2019 Sáng
04041908

100
CHUNG THỊ VUI

15C5 PHAN XÍCH LONG Phường 07 Quận 

Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

163 23/09/2019 Chiều
04041908

099
CÔNG TY TNHH RETRO SAIGON CAFE

85/6 PHẠM VIẾT CHÁNH Phường 19 Quận 

Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

164 23/09/2019 Chiều
04041908

084
MAN DA

4/1 NGUYỄN GIA TRÍ Phường 25 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

165 23/09/2019 Chiều
04041908

188
HỘ KINH DOANH B&amp;B

171 BÌNH QUỚI, PHƯỜNG 28 quận Bình 

Thạnh
YT- SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG ĐÓNG BÌNH

166 23/09/2019 Chiều
04041908

1986
HỘ KINH DOANH Á CHÂU

72AC4 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú 

Nhuận
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

167 23/09/2019 Chiều
04041908

166

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM AN TOÀN NAM ANH

95 NGUYỄN VĂN TRỖI Phường 12 Quận Phú 

Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống - Bếp ăn tập 

thể

168 23/09/2019 Sáng
04041908

160
CÔNG TY TNHH ĐIỆN LỰC HIỆP PHƯỚC

SỐ 99, ĐƯỜNG PHAN VĂN BẢY, ẤP 1 Xã Hiệp 

Phước Huyện Nhà Bè Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Sản xuất nước uống đóng bình, đóng 

chai.

169 23/09/2019 Sáng
04041908

164

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

MINH CA

02 ĐƯỜNG C, KHU A Phường Tân Phú Quận 

7 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

170 23/09/2019 Sáng
04041908

113
HỘ KINH DOANH HAKA COFFEE

1333/80 HUZNH TẤN PHÁT Phường Phú 

Thuận Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 
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FILE MAU UP WEBSITE

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

171 23/09/2019 Sáng
04041908

165
HỘ KINH DOANH GARDEN COFFEE

6 LÔ B1 C/C 830 SƯ VẠN HẠNH (ND) Phường 

13 Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

172 23/09/2019 Sáng
04041908

228
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KIM LY 35 đường Tân Thuận Tây, Quận 7 YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

173 23/09/2019 Chiều
04041908

152
HỘ KINH DOANH DƯ ÂM

6/27 TÂN HÓA Phường 01 Quận 11 Thành 

phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

174 23/09/2019 Chiều
04041908

101
HỘ KINH DOANH CAFE3 LOUIS GARDEN

30-32 VĨNH VIỄN Phường 02 Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

175 23/09/2019 Chiều
04041908

080

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN TORIDOLL V LOTUS - 

NHÀ HÀNG MARUKAME UDON SỐ MỘT 

NHẬT BẢN

342 -344 HAI BÀ TRƯNG Phường Tân Định 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

176 23/09/2019 Chiều
04041908

126
HỨA TRUNG

SỐ 315 LÊ VĂN SỸ Phường 13 Quận 3 Thành 

phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

177 23/09/2019 Sáng
04041908

108
HỘ KINH DOANH BÀNH THỊ ANH

LÔ 4-6-8 ĐƯỜNG 1A, KHU CN TÂN TẠO 

Phường Tân Tạo A Quận Bình Tân Thành phố 

Hồ Chí Minh

YT-BÁN CƠM, CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP/ BẾP ĂN TẬP THỂ

178 23/09/2019 Sáng
04041906

738

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TND SÀI GÒN

165-167-169-171-173 ĐƯỜNG SỐ 3, KHU 

PHỐ 4 Phường  An Lạc Quận Bình Tân Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT- KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - NHÀ 

HÀNG

179 23/09/2019 Sáng
04041907

872

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

REVOLUTION BREWING

26 NGUYỄN THỊ SỮA, ẤP PHÚ BÌNH xã An 

Phú huyện Củ Chi
CT- Sản xuất bia

180 23/09/2019 Sáng
04041908

177
RAU MÁ MIX 2

325 ĐƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ Phường 02 

Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ giải khát

181 23/09/2019 Sáng
04041908

123
HỘ KINH DOANH BÚN BÒ HẢI LỆ

19 LAM SƠN Phường 02 Quận Tân Bình 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT-KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

182 23/09/2019 Chiều
04041908

131
BÙI THỊ THẢO LY

66 ĐƯỜNG ÚT TỊCH Phường 04 Quận Tân 

Bình Thành phố Hồ Chí Minh
YT-KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

183 23/09/2019 Chiều
04041908

067

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

PHỞ BÁT ĐÀN

26 ĐƯỜNG 4A Phường 12 Quận Tân Bình 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT-KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

184 23/09/2019 Chiều
04041908

074
CÔNG TY TNHH HẬU PHÚ

11 HẬU GIANG Phường 04 Quận Tân Bình 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT-KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 
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BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

185 23/09/2019 Chiều
04041908

208

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

THIÊN HẦ SHIDAX

Số 30 đường Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn 

Kz, quận Tân Phú
YT-KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - BATT

186 23/09/2019 Sáng
04041908

163
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BẾP LỬA VIỆT

F1/26A ĐƯỜNG VĨNH LỘC, ẤP 6 Xã Vĩnh Lộc 

B Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống - Bếp ăn tập 

thể

187 23/09/2019 Sáng
04041908

076

CHI NHÁNH 4 - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUY HƯNG

SỐ 02, ĐƯỜNG 3154 PHẠM THẾ HIỂN 

Phường 07 Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống - Căn tin

188 23/09/2019 Sáng
04041908

051
HỘ KINH DOANH QUÁN 142

142 BA ĐÌNH Phường 10 Quận 8 Thành phố 

Hồ Chí Minh
YT-KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

189 23/09/2019 Sáng
04041908

051
HỘ KINH DOANH QUÁN 142

142 BA ĐÌNH Phường 10 Quận 8 Thành phố 

Hồ Chí Minh
YT-KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

190 23/09/2019 Chiều
04041908

051
HỘ KINH DOANH QUÁN 142

142 BA ĐÌNH Phường 10 Quận 8 Thành phố 

Hồ Chí Minh
YT-KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

191 23/09/2019 Chiều
04041908

051
HỘ KINH DOANH QUÁN 142

142 BA ĐÌNH Phường 10 Quận 8 Thành phố 

Hồ Chí Minh
YT-KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

192 23/09/2019 Chiều
04041908

141
HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THÀNH

136B HẬU GIANG Phường 06 Quận 6 Thành 

phố Hồ Chí Minh
YT-KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

193 23/09/2019 Chiều
04041908

102

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 1 - CÔNG TY TNHH 

DVTM NHỮNG NGÀY MỚI

256D NGUYỄN VĂN LUÔNG Phường 11 Quận 

6 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

194 23/09/2019 Sáng
04041908

215

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM TOÀN 

PHÁT
29A BÌNH PHÚ P10 QUẬN 6 NN- Đóng gói gia công đường kính

195 23/09/2019 Sáng
04041908

229
CÔNG TY TNHH SX TM MR THỊNH

D5/140 ẤP 4, XÃ PHONG PHÚ, H. BÌNH 

CHÁNH
NN- CHẾ BIẾN MÓN ĂN SẴN

196 23/09/2019 Sáng
04041908

234
ĐẬU HŨ AN LÀNH

312/11 NGUYỄN BÌNH ẤP 1 XÃ PHÚ XUÂN 

HUYỆN NHÀ BÈ
NN-SẢN XUẤT CHẾ BIẾN ĐẬU HŨ

197 23/09/2019 Chiều
04041908

186

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KINH DOANH 

THƯƠNG MẠI HỢP GIA PHÁT
976 Nguyễn VĂn Tạo, xã Hiệp phước Nhà bè YT- Kinh doanh dịch vụ ăn uống - SAS

198 23/09/2019 Chiều
04041906

757
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHỐ VIỆT

436-438-440 Tân Phú, phường tân Phú, 

quận 7
YT- Kinh doanh dịch vụ ăn uống

199 23/09/2019 Chiều
04041908

230

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GL0BAL 

TRADING LEADER

222-224 Khu phố mỹ hoàng, đường Phạm 

Thái Bường, PMH, phường tân Phong, quận 7
YT- Kinh doanh dịch vụ ăn uống
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BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

200 23/09/2019 Chiều
04041908

189

CHI NHÁNH CÔNG TY CP QUẢN L[ DV 

ADORA - NHÀ HÀNG ADORA PHÚ MỸ 

HƯNG

Góc 803 Nguyễn Văn Linh - 23 Nguyễn Khắc 

Viện, phường tân phú, quận 7
YT- Kinh doanh dịch vụ ăn uống
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